
Ghi chú: ctrn = chưa tìm ra nghĩa (meaning uncertain) 
  krxx = không rõ xuất xứ (origin uncertain) 
  kcbc = không có biến thể (no variation) 

Bảng 1 – Tên dành cho phái nữ (feminine names) 

Tên 

Abigail 
Ada 
Adah 
Adela 
Adelaine 
Adeline 
 
Adrienne 
Agatha 
Agnes 
Aida 
 
Aileen 
Aimée 
Alberta 
Alethea 
Alexandra 
 
 
Alexis 
Alfreda 
Alice 
 
Aliénor 
Aline 
Alison 
Alix 
Allegra 
Alma 
Almira 
Alphonsine 
 
Alta 
Althea 
Alvina 
Amabel 
Amanda 
Amarantha 
Amaryllis 
Amelia 
Amity 
Amy 
Anastasia 
Andrea 
Angela 
Angelica 
Anita 
Ann 
Annabel 

Nghĩa 

niềm vui của cha 
vui vẻ 
cái đẹp 
sang trọng 
vẻ sang trọng 
dòng dõi quý tộc 
 
gốc Hadria 
tốt, tử tế 
trong sạch, linh thiêng 
tên nhân vật trong vở  
kịch Verdi 
ánh sáng 
ctrn 
ctrn 
sự thật 
người che chở 
 
 
người tự vệ (phái nữ) 
tham vấn cho phù thuỷ 
sự thật 
 
ánh sáng, cái đuốc 
dòng dõi quý tộc 
trí nhớ linh thiêng 
người che chở 
lên tinh thần 
cung cấp, cảm kích 
cao cả, công nương 
hào hiệp 
 
cao ráo 
người chữa lành 
người bạn cao thượng 
đáng yêu 
đáng yêu 
bất tử 
cô gái quê 
siêng năng 
từ trừu tượng 
được yêu thương 
có thể sống lại 
đàn ông tính 
thiên thần 
thuộc về thiên thần 
kiều diễm 
kiều diễm 
đoan trang 

Xuất xứ 

Do-thái 
Ðức 
Do-thái 
Ðức 
Ðức 
Ðức 
 
Pháp 
Hy-lạp 
Hy-lạp 
krxx 
 
Greek 
krxx 
Ðức 
Hy-lạp 
Hy-lạp 
 
 
Hy-lạp 
Anh cổ  
Ðức > Pháp cổ
Pháp 
Ðức 
Ðức 
Hy-lạp 
Ý, Ý 
Ý 
Ả-rập 
Ðức > TB-nha 
Ý 
Hy-lạp 
Ðức 
Ý 
Ý 
Hy-lạp 
La-tinh 
Ðức 
krxx 
La-tinh 
La-tinh 
La-tinh 
Hy-lạp 
Hy-lạp 
Hy-lạp 
Do-thái 
Do-thái 
Do-thái 
Do-thái 

Biến thể 

Abby, Abbie 
 
Ada 
Adele, Adèle, Adele 
Adélaide, Adelheid, Adela; Addie, Addy 
Adaline, Adelicia, Adelina, Addie, Addy, 
Aline 
from Adrian 
Agathe, Aggie 
Agnès, Aggie 
kcbt 
 
Eileen, Helen 
 
Albertina, Albertine 
kcbt 
Cassandra, Alexandria, Alexandrina, 
Alesandra, Alejandra, Alejandrina,  
Alexina, Alix, Alexa, Sandra 
Alexia 
kcbt 
Allis, Alyce, Alys, Alicia, Alicia 
 
Helen, Aleanor 
Adeline, Alede 
Allison 
rút gọn của Alexandra 
kcbt 
kcbt 
kcbt 
from Alphonso 
 
kcbt 
kcbt 
from Alvin 
Amabelle, rút gọn Mab 
Amandine, rút gọn Mandy 
kcbt 
kcbt 
Amélie, Millie, Milly 
kcbt 
kcbt 
kcbt 
kcbt 
Angelina, Angèle 
Angélique 
Anna, Anitra 
Ana, Annie, Nan, Nancy, Nina 
Annabela, Annabelle 



Anne 
Anthea 
Antoinette 
Antonia 
April 
Arabella 
Ariadne 
Arlene 
Aspasia 
Astrid 
Athena 
Audrey 
Augusta 
Aurelia 
Aurora 
Ava 
Aveline 
Avis 

kiều diễm 
hoa hoè 
không lường được 
không lường được 
tháng tư 
ctrn 
rất tinh khiết 
ctrn 
chào mừng 
sức mạnh của chúa tể 
nữ thần sáng suốt 
sức mạnh cao thượng 
đáng kính 
vàng son 
nữ thần bình minh 
ctrn 
trái hạnh tử 
loài chim 

Hy-lạp 
Ðức 
La-tinh 
La-tinh 
krxx 
Hy-lạp 
krxx 
Hy > La-tinh 
Bắc-Âu 
Hy-lạp 
Ðức > Pháp cổ 
La-tinh 
La-tinh 
Hy-lạp 
krxx 
Pháp 
La-tinh 

Ann, Annette 
kcbt 
Antonieta, Nettie, Netty, Toni 
Antonina 
kcbt 
Arabel, Arabelle, Areabelie, Bella, Belle 
kcbt 
Arleen, Arline 
kcbt 
kcbt 
Athene 
kcbt 
Augustina, Augustine, Gussie, Gusta 
kcbt 
kcbt 
kcbt 
kcbt 
kcbt 

 


